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[bookmark: _Toc18657337][bookmark: _Toc18914311]I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 
[bookmark: _Toc18657338][bookmark: _Toc18914312]1. Bối cảnh xây dựng chính sách 
Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2013 (Luật số 29/2013/QH13) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 bao gồm 11 Chương, 81 Điều và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch. Với vai trò là đạo luật gốc trong lĩnh vực KH&CN, Luật KH&CN đã thể chế hoá những chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước trong phát triển KH&CN phục vụ mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững phù hợp với điều kiện trong nước và bối cảnh quốc tế.
Từ khi thi hành đến nay, Luật KH&CN đã phát huy vai trò trong việc tạo cơ sở pháp lý hiệu lực cao, đầy đủ, thống nhất và đồng bộ cho việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN, xem đó là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN; phát huy vai trò, hiệu quả của các tổ chức KH&CN chủ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm; phát triển mạnh thị trường KH&CN; đổi mới căn bản cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước và cơ chế xây dựng, triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo hướng lấy mục tiêu và hiệu quả ứng dụng là tiêu chuẩn hàng đầu; chuyển các đơn vị sự nghiệp khoa học, công nghệ sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và phương thức khoán sản phẩm KH&CN; phát triển các doanh nghiệp KH&CN, các quỹ trong lĩnh vực KH&CN; xây dựng đồng bộ chính sách đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài KH&CN; thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của trí thức vì sự phát triển của đất nước; tích cực và chủ động mở rộng hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST).
Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai thi hành, Luật KH&CN cũng đã bộc lộ những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn cần được tháo gỡ để giải phóng sức sáng tạo, thúc đẩy việc phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Đồng thời, bối cảnh trong nước và quốc tế thời gian qua cũng có nhiều thay đổi, tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đòi hỏi cần phải tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về KH,CN&ĐMST.
Các cơ hội và thách thức đến từ bối cảnh quốc tế và trong nước được thể hiện trong đánh giá của Đảng tại Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, cụ thể như sau:
“Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Công nghệ số sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn hóa, xã hội.„
Một số nội dung của Luật KH&CN cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng thực tiễn khách quan, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy KH,CN&ĐMST cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc146844330][bookmark: _Toc18657359][bookmark: _Toc18914317]1.1.  Quy định về tổ chức khoa học và công nghệ 
- Luật KH&CN (Điều 3) quy định “Tổ chức KH&CN là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ KH&CN, được thành lập và đăng ký hoạt động KH&CN theo quy định của pháp luật”. Quy định này không còn phù hợp với thực tiễn vì nội dung của quy định này thể hiện đặc điểm nhận dạng tổ chức KH&CN theo chức năng nhưng cũng chưa quy định cụ thể như thế nào là tổ chức KH&CN. Hiện nay, chưa có các quy định về khái niệm, tiêu chí phân loại “Tổ chức KH&CN công lập”, dẫn đến tình trạng không rõ đối tượng áp dụng quy định của Luật liên quan đến tổ chức KH&CN công lập, gây khó khăn trong việc phân định và quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập với các loại hình đơn vị sự nghiệp công lập khác cũng tham gia hoạt động KH&CN thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành, địa phương. Do vậy, đề xuất cần bổ sung các quy định về đối tượng tổ chức KH&CN công lập cũng như cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập để thuận lợi trong quá trình áp dụng, triển khai.
- Về đánh giá, xếp hạng tổ chức KH&CN: Luật KH&CN đã có quy định về đánh giá, xếp hạng tổ chức KH&CN (Điều 16), đánh giá tổ chức KH&CN phục vụ quản lý nhà nước (Điều 17), tổ chức đánh giá độc lập (Điều 18). Tuy nhiên, các quy định này còn thiếu cụ thể, khó triển khai trong thực tiễn. Đồng thời, cần bổ sung quy định về kết quả đánh giá là một trong những căn cứ để xem xét bố trí kinh phí trong những năm tiếp theo. 
- Về lĩnh vực hoạt động: Danh mục lĩnh vực hoạt động KH&CN chưa được quy định chi tiết nên gặp nhiều khó khăn trong việc xác định các hoạt động thuộc lĩnh vực KH&CN và làm căn cứ xác định lĩnh vực đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức KH&CN cũng như công tác thống kê KH&CN. Trong thực tiễn triển khai, một số hội, hiệp hội thành lập tổ chức KH&CN với chức năng, nhiệm vụ rất rộng, có một số tổ chức có lĩnh vực hoạt động chưa phù hợp hoặc ít liên quan đến lĩnh vực hoạt động của cơ quan chủ quản nhưng chưa có quy định để xử lý.
- Về quyền của tổ chức KH&CN: Khoản 1 Điều 13 Luật KH&CN quy định “Tổ chức KH&CN công lập được Nhà nước giao biên chế”. Tuy nhiên, hiện nay không còn khái niệm biên chế sự nghiệp, và không phải mọi tổ chức KH&CN công lập đều được giao số lượng người làm việc, tùy thuộc vào mức độ tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Do vậy, đề xuất sửa đổi theo hướng tổ chức KH&CN công lập được quyết định số lượng người làm việc hoặc được cơ quan có thẩm quyền giao số lượng người làm việc theo quy định.
[bookmark: _Toc146844331][bookmark: _Hlk146646609]	2. Về cá nhân hoạt động KH&CN
- Tại Điều 19 của Luật KH&CN quy định về chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ. Tuy nhiên, “chức danh công nghệ” chưa được quy định rõ gây khó khăn trong việc xác định và chưa thống nhất với quy định về chức danh khoa học.
[bookmark: _Toc146844337][bookmark: _Hlk146646583]- Một số khái niệm chưa có tiêu chí xác định như “nhà khoa học”, “nhân lực KH&CN” để thuận lợi trong việc việc xác định các đối tượng này trong việc áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi, tôn vinh theo quy định. 
- Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu chưa được quy định trong Luật KH&CN, nhất là trong các lĩnh vực có ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người (như y tế) hoặc trong bối cảnh các công nghệ mới nổi (như AI). Do vậy, nội dung này cần phải được nghiên cứu, bổ sung trong Luật.
[bookmark: _Toc146844332]	3. Về xác định, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
- Luật KH&CN chưa có các quy định áp dụng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong tình thế cấp thiết như dịch bệnh, thiên tai hoặc những tình huống bất ngờ khác. Do vậy, hiện chưa có các quy định để áp dụng trong những tình huống này. Thực tiễn những gần đây, đại dịch Covid -19 là một ví dụ. Đại dịch Covid-19 xảy ra đặt ra một yêu cầu cấp thiết cho KH&CN cần có những nghiên cứu, ứng dụng KH&CN được thực hiện gấp rút, khẩn trương và quyết liệt. Sự thiếu hụt các quy định về quy trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN áp dụng trong tình thế cấp thiết, đột xuất (có thể theo hướng rút ngắn thời gian các khâu xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, thẩm định kinh phí và ký hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ hoặc một cơ chế đặt biệt khác đồng thời cũng cần bổ sung các quy định tiêu chí xác định nhiệm vụ KH&CN trong tình huống này) nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát sinh, phục vụ an toàn, tính mạng sức khỏe cho con người, bảo vệ môi trường.
	- Không có quy định về tiêu chí để xác định “Nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà chỉ có một tổ chức khoa học và công nghệ có đủ điều kiện về nhân lực, chuyên môn, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ đó.” nên khó khăn trong việc giao tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo hình thức giao trực tiếp.
	- Quy định tại Điều 42 Luật KH&CN và quy định Luật Sở hữu trí tuệ chưa thống nhất và chưa phù hợp với thực tiễn triển khai về xác định tác giả kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Cụ thể: Điều 42 quy định “Người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là tác giả kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đó. Tác giả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được hưởng quyền theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật liên quan”. 
	Quy định này chưa phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ khoa học và thực tế triển khai. Do vậy, quy định “tác giả kết quả KH&CN” cần được quy định theo từng loại kết quả, không quy định chung là “người trực tiếp thực hiện hiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.
[bookmark: _Toc146844333][bookmark: _Hlk146646574]4. Về ứng dụng KH&CN 
- Khoản 1 Điều 40 Luật KH&CN quy định trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN: “Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, bố trí kinh phí, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do mình đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi đươc đánh giá, nghiệm thu và định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả ứng dụng về Bộ KH&CN”. Qua thực tiễn triển khai, quy định này chỉ phù hợp khi chủ sở hữu kết quả nhiệm vụ KH&CN là các chủ thể là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc nhiệm vụ đặt hàng KH&CN cấp quốc gia, cấp bộ. 
- Các quy định về chế độ báo cáo thông tin về nhiệm vụ KH&CN chưa được thực hiện hiệu quả. Khoản 3 Điều 27 Luật KH&CN quy định Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN để tổng hợp, đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, thực tế việc gửi báo cáo này chỉ mang tính hành chính, phục vụ công tác quản lý chứ chưa đáp ứng yêu cầu báo cáo đầy đủ các thông tin cần thiết để đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN phục vụ công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành. 
Khoản 1 Điều 39 Luật KH&CN quy định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ tại cơ quan thông tin KH&CN quốc gia và tại cơ quan có thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương chủ quản. Thực tế hiện nay, có một số cơ quan chưa thực hiện nghiệm túc việc đăng ký, giao nộp hoặc thực hiện đăng ký kết quả không đúng theo phân cấp. 
Khoản 1 Điều 40 Luật KH&CN quy định: Đối với nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, bố trí kinh phí, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do mình đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu và định kỳ hằng năm gửi báo cáo kết quả ứng dụng về Bộ Khoa học và Công nghệ. Thực tế, các tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN gần như không quan tâm đến việc phải thực hiện báo cáo ứng dụng khi nhiệm vụ được đưa vào ứng dụng, nhất là đối với những nhiệm vụ đã được chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ. 
[bookmark: _Toc146844334][bookmark: _Hlk146646561]5. Về đầu tư tài chính phục vụ phát triển khoa học và công nghệ
[bookmark: _Toc146844335][bookmark: _Hlk146646616]	5.1. Về chính sách ưu đãi tín dụng cho hoạt động KH&CN 
Khoản 3 Điều 65 Luật KH&CN quy định “Tổ chức, cá nhân vay vốn tại ngân hàng thương mại để đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ, đặc biệt hoạt động triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm được Ngân hàng phát triển Việt Nam xem xét hỗ trợ lãi suất sau đầu tư hoặc bảo lãnh tín dụng đầu tư, dành tỷ lệ nhất định dư nợ tín dụng cho hoạt động khoa học và công nghệ.”
Tuy nhiên, hiện nay, đối với hoạt động hỗ trợ lãi suất sau đầu tư qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/03/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước, trong đó, không quy định Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện hoạt động hỗ trợ lãi suất sau đầu tư. Vì vậy, quy định tại khoản 3 Điều 65 cũng cần được nghiên cứu, sửa đổi để phù hợp với các quy định về hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước.
[bookmark: _Toc146844336][bookmark: _Hlk146646624]5.2. Về thực hiện các quy định về cơ chế bố trí vốn cho hoạt động khoa học và công nghệ thông qua Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Quỹ)
- Khoản 2 Điều 53 Luật KH&CN quy định “Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cấp thông qua quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước hoặc chuyển vào tài khoản tiền gửi của cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Kho bạc Nhà nước.”. 
Giai đoạn từ 2017 đến nay, hoạt động của Quỹ gặp một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính: Nghị định số 23/2014/NĐ-CP quy định ngân sách sự nghiệp KH&CN cấp “vốn điều lệ” cho Quỹ và cấp kinh phí bổ sung hằng năm để tổ chức thực hiện các hoạt động theo chức năng (Điều 12). Tuy nhiên, theo Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ 2017) quy định phương thức “cấp vốn điều lệ” không còn phù hợp với đơn vị sự nghiệp công thực hiện chi NSNN như Quỹ. Vốn điều lệ được NSNN cấp cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách để hoạt động và phải bảo toàn vốn và không được NSNN cấp kinh phí hoạt động thường xuyên, Bộ Tài chính có thông báo về việc NSNN không cấp kinh phí thường xuyên cho đơn vị như Quỹ. Sự thiếu đồng bộ giữa các quy định đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của quỹ từ năm 2017 đến nay. 
[bookmark: _Toc146844338][bookmark: _Hlk146646634]6. Về chính sách đổi mới sáng tạo
Luật KH&CN năm 2013 đã quy định khái niệm “Đổi mới sáng tạo” tại khoản 16 Điều 3 và tại khoản 3, khoản 4 Điều 47 quy định về khuyến khích hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển như vũ bão của KH&CN toàn cầu, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh để bảo đảm sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Do vậy, việc hoàn thiện chính sách về đổi mới sáng tạo trong pháp luật về KH&CN đã trở thành cấp thiết để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và tình hình mới, xu thế mới của thời đại. Do đó, cần có quy định hoàn chỉnh tại Luật KH&CN về đổi mới sáng tạo (từ các khái niệm liên quan, nội hàm của đổi mới sáng tạo cũng như những chính sách của nhà nước ta để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo).
7. Về hội nhập quốc tế về KH&CN
Trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trở thành xu thế tất yếu và tiến triển rộng khắp. Những vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng đa dạng, phức tạp, tác động mạnh mẽ; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gia tăng,… đặt ra nhiều thách thức lớn chưa từng có cho phát triển bền vững. KH,CN&ĐMST và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu, ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.
Hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN được quan tâm triển khai. Tuy nhiên, hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong giai đoạn 2013-2023 cho thấy, đã có sự thay đổi rõ nét trong chính sách hợp tác KH&CN của các đối tác nước ngoài theo hướng các bên cùng chia sẻ trách nhiệm và tài chính, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi; ngày càng nhiều khuôn khổ hợp tác mới được hình thành với sự tham gia tích cực và chủ động hơn của các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ Việt Nam được đào tạo ở nước ngoài trở về. Bối cảnh chung trên thế giới và trong nước có nhiều thay đổi và tác động đến định hướng phát triển KH,CN&ĐMST nói chung; đến việc thúc đẩy hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN nói riêng.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách 
[bookmark: _Toc18657360][bookmark: _Toc18914318]2.1. Mục tiêu tổng thể
[bookmark: _Toc18657361][bookmark: _Toc18914319]Tại Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã  xác định: “Hoàn thiện pháp luật, trước hết là pháp luật về doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, ...; Hoàn thiện các chính sách tài chính nhằm khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo.”; “Áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt, có tính đột phá đối với các trung tâm đổi mới sáng tạo. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, trường đại học và viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu mạnh”. 
Tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã đề ra nhiệm vụ: “Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế để phát triển nền khoa học Việt Nam; phát triển mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; thúc đẩy phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh tế số, xã hội số.”; “Có thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ một số công nghệ mới, hình thành năng lực sản xuất mới có tính tự chủ và khả năng thích ứng, chống chịu của nền kinh tế, lấy doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ số”.
Nghị quyết số 100/2013/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về hoạt động chất vấn kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV đã đề ra nhiệm vụ: “Tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đồng bộ các chính sách, pháp luật của Nhà nước để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo... Rà soát, sửa đổi, tháo gỡ các rào cản trong chính sách, pháp luật về kinh tế, tài chính, đầu tư, đấu thầu với pháp luật khoa học và công nghệ (Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công...) theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường, tôn trọng đặc thù của lao động sáng tạo, chấp nhận rủi ro, độ trễ trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, bảo đảm công khai, minh bạch. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là đột phá chiến lược, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.”
2.2. Mục tiêu cụ thể
[bookmark: _Toc18657365][bookmark: _Toc18914324][bookmark: _Toc475689113]	Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật KH&CN và các văn bản hướng dẫn luật theo hướng:
1. Hoàn thiện quy định về tổ chức KH&CN.
2. Hoàn thiện quy định về cá nhân hoạt động KH&CN; bổ sung các quy định liên quan đến đạo đức trong nghiên cứu, rủi ro, độ trễ trong nghiên cứu.
3. Hoàn thiện quy định liên quan đến thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
4. Hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
5. Hoàn thiện quy định để thúc đẩy hợp tác, hội nhập quốc tế về KH,CN&ĐMST.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
Để đạt được các mục tiêu như đã đặt ra ở trên, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KH&CN tập trung vào các nhóm chính sách lớn. Mỗi nhóm chính sách này sẽ bao gồm các chính sách hoặc bổ sung, cụ thể hóa quy định hiện hành, hoặc đề xuất giải pháp, chính sách mới.
1. Chính sách 1: hoàn thiện quy định về thành lập và hoạt động của tổ chức KH&CN, tăng cường quản lý và nâng cao vai trò của tổ chức KH&CN
1.1. Xác định vấn đề bất cập
Tổ chức KH&CN là một trong những nơi tập trung hoạt động KH&CN, tạo ra tri thức và các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN để ứng dụng vào thực tiễn, giúp nâng cao cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì tầm quan trọng nêu trên mà các tổ chức KH&CN luôn được Nhà nước quan tâm đầu tư và hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển. Tuy nhiên, trong thời gian qua đã xuất hiện tình trạng một số tổ chức KH&CN hoạt động không đúng mục tiêu, không đáp ứng tiêu chuẩn. Việc thành lập và đi vào hoạt động của tổ chức KH&CN không đáp ứng quy hoạch, tiềm lực và nhân lực hạn chế khiến tổ chức KH&CN, đặc biệt tổ chức KH&CN công lập chưa triển khai được các hoạt động nghiên cứu, dịch vụ KH&CN hiệu quả. 
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
	Sửa đổi, các quy định của Luật KH&CN để nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, đăng ký và hoạt động của tổ chức KH&CN công lập, góp phần nâng cao tiềm lực KH&CN. 
1.3. Giải pháp giải quyết vấn đề
Có hai phương án đối với vấn đề này: 
Phương án 1: Giữ nguyên quy định như hiện nay.
Phương án 2: Chỉnh sửa, bổ sung quy định tại Luật KH&CN theo các mục tiêu nêu tại mục 1.2 nói trên.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp
1.4.1. Phương án 1
a) Tác động về kinh tế, xã hội:
a1) Tác động tích cực:
- Đối với Nhà nước: không tốn kém thời gian, chi phí sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật và nguồn lực đẩy mạnh việc kiểm tra, đánh giá hoạt động, đánh giá xếp loại tổ chức KH&CN công lập.
- Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN: không phải mất thời gian nghiên cứu các quy định mới để thực hiện.
a2) Tác động tiêu cực:
- Đối với Nhà nước: hiệu lực, hiệu quả quản lý bị giảm sút, không nắm được thực tiễn tình hình hoạt động của tổ chức KH&CN công lập.
- Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN: những tổ chức, cá nhân hoạt động đúng quy định sẽ bị ảnh hưởng; không có động lực nâng cao chất lượng hoạt động.
b) Tác động về giới:
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
c) Tác động về thủ tục hành chính: 
Bổ sung một số yêu cầu, điều kiện về đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN công lập.
d) Tác động tới hệ thống pháp luật:
Không có tác động liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật.
1.4.2. Phương án 2:
a) Tác động về kinh tế, xã hội:
	a1) Tác động tích cực:
- Đối với Nhà nước: hoàn thiện công cụ quản lý.
- Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN: nâng cao năng lực, trách nhiệm trong hoạt động KH&CN.
a2) Tác động tiêu cực:
- Đối với Nhà nước: phát sinh công việc liên quan đến nghiên cứu, hoàn thiện quy định và triển khai thi hành.
- Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN: phải nghiên cứu các quy định mới và ràng buộc trách nhiệm pháp lý chặt chẽ hơn.
b) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
c) Tác động về thủ tục hành chính: 
Việc áp dụng các quy định làm tăng điều kiện với tổ chức KH&CN nhưng là các điều kiện cần thiết để nâng cao năng lực của tổ chức KH&CN.
d) Tác động tới hệ thống pháp luật:
- Bộ máy nhà nước: giải pháp này không có tác động tới bộ máy nhà nước. 
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: giải pháp này không cần bổ sung điều kiện thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: giải pháp này không tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp hệ thống pháp luật: giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay.
- Tương thích với các điều ước quốc tế: giải pháp này không ảnh hưởng đến các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Từ những phân tích nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị lựa chọn phương án 2 là phương án đem lại nhiều tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý, phù hợp với thông lệ quốc tế, giúp nâng cao năng lực của tổ chức KH&CN, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước.
2. Chính sách 2: hoàn thiện quy định về cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; bổ sung quy định về chức danh công nghệ và các ưu đãi kèm theo để tạo động lực cho đội ngũ cán bộ KH&CN. 
2.1. Xác định vấn đề bất cập
Tổ chức KH&CN là một trong những nơi tập trung hoạt động KH&CN, tạo ra tri thức và các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN để ứng dụng vào thực tiễn, giúp nâng cao cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì tầm quan trọng nêu trên mà các tổ chức KH&CN luôn được Nhà nước quan tâm đầu tư và hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển. Tuy nhiên, trong thời gian qua đã xuất hiện tình trạng một số tổ chức KH&CN hoạt động không đúng mục tiêu, không đáp ứng tiêu chuẩn. Việc thành lập và đi vào hoạt động của tổ chức KH&CN không đáp ứng quy hoạch, tiềm lực và nhân lực hạn chế khiến tổ chức KH&CN, đặc biệt tổ chức KH&CN công lập chưa triển khai được các hoạt động nghiên cứu, dịch vụ KH&CN hiệu quả. 
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức danh nghề nghiệp; bổ sung các chính sách khuyến khích, ưu đãi, trọng dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân hoạt động KH&CN; bổ sung quy định về đạo đức trong nghiên cứu, quy định về miễn trách nhiệm trong một số trường hợp đối với tất cả cá nhân hoạt động KH&CN để tạo sự công bằng cho các nhà khoa học trong cả khu vực công và tư.
2.3. Giải pháp giải quyết vấn đề
Có hai phương án đối với vấn đề này: 
Phương án 1: Giữ nguyên quy định như hiện nay.
Phương án 2: Chỉnh sửa, bổ sung quy định tại Luật KH&CN theo các mục tiêu nêu tại mục 2.2 nói trên.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp
2.4.1. Phương án 1
a) Tác động về kinh tế, xã hội:
a1) Tác động tích cực:
- Đối với Nhà nước: không tốn kém thời gian, chi phí sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật và nguồn lực đẩy mạnh việc kiểm tra, đánh giá hoạt động, đánh giá xếp loại tổ chức KH&CN công lập.
- Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN: không phải mất thời gian nghiên cứu các quy định mới để thực hiện.
a2) Tác động tiêu cực:
- Đối với Nhà nước: chính sách đãi ngộ với cán bộ khoa học thiếu đồng bộ, tác dụng khuyến khích, động viên nhà khoa học, thiếu quy định về đạo đức trong nghiên cứu, chấp nhận rủi ro, độ trễ trong hoạt động KH&CN, không có tác dụng động viên, khích lệ, tôn vinh đội ngũ các nhà khoa học.
- Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN: không tạo động lực cho đội ngũ cán bộ khoa học.
b) Tác động về giới:
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
c) Tác động về thủ tục hành chính: 
Chính sách không làm thay đổi các quy định về thủ tục hành chính trong Luật KH&CN.
d) Tác động tới hệ thống pháp luật:
Không có tác động liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật.
2.4.2 Phương án 2:
a) Tác động về kinh tế, xã hội:
	a1) Tác động tích cực:
- Đối với Nhà nước: thể chế hóa quan điểm của Đảng về tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học tài năng, có tác dụng động viên, khích lệ lớn đến nhà khoa học.
- Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN: nâng cao uy tín, vai trò và trách nhiệm trong hoạt động KH&CN.
a2) Tác động tiêu cực:
- Đối với Nhà nước: phát sinh công việc liên quan đến nghiên cứu, hoàn thiện quy định và triển khai thi hành.
- Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN: không có.
b) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
c) Tác động về thủ tục hành chính: 
Chính sách không làm thay đổi các quy định về thủ tục hành chính trong Luật KH&CN.
d) Tác động tới hệ thống pháp luật:
- Bộ máy nhà nước: giải pháp này không có tác động tới bộ máy nhà nước. 
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: giải pháp này không cần bổ sung điều kiện thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: giải pháp này không tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp hệ thống pháp luật: giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay.
- Tương thích với các điều ước quốc tế: giải pháp này không ảnh hưởng đến các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Từ những phân tích nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị lựa chọn phương án 2 là phương án đem lại nhiều tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý, phù hợp với thông lệ quốc tế, có vai trò giúp nâng cao năng lực của tổ chức KH&CN, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước.
3. Chính sách 3: hoàn thiện quy định về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
3.1. Xác định vấn đề bất cập
- Sau 10 năm triển khai, các quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN, ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong việc đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển của ngành, địa phương và trách nhiệm tiếp nhận, ứng dụng kết quả KH,CN&ĐMST; quy định về quyền tác giả, phân chia lợi nhuận thu được từ kết quả hoạt động KH&CN trong Luật KH&CN chưa phù hợp với thực tiễn, cần tiếp tục hoàn thiện.
- Luật KH&CN chưa có các quy định áp dụng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong tình thế cấp thiết như dịch bệnh, thiên tai hoặc những tình huống bất ngờ khác. Sự thiếu hụt các quy định về quy trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN áp dụng trong tình thế cấp thiết, đột xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát sinh, phục vụ an toàn, tính mạng sức khỏe cho con người, bảo vệ môi trường.
	- Không có quy định về tiêu chí để xác định “Nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà chỉ có một tổ chức khoa học và công nghệ có đủ điều kiện về nhân lực, chuyên môn, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ đó.” nên khó khăn trong việc giao tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo hình thức giao trực tiếp.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Hoàn thiện các quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN, ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong việc đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển của ngành, địa phương và trách nhiệm tiếp nhận, ứng dụng kết quả KH,CN&ĐMST; quy định về quyền tác giả, phân chia lợi nhuận thu được từ kết quả hoạt động KH&CN ; bổ sung quy định về quy trình triển khai nhiệm vụ KH&CN trong tình thế cấp thiết, đột xuất phát sinh.
3.3. Giải pháp giải quyết vấn đề
Có hai phương án đối với vấn đề này: 
Phương án 1: Giữ nguyên quy định như hiện nay.
Phương án 2: Chỉnh sửa, bổ sung quy định tại Luật KH&CN theo các mục tiêu nêu tại mục 3.2 nói trên.
3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp
3.4.1. Phương án 1
a) Tác động về kinh tế, xã hội:
a1) Tác động tích cực:
- Đối với Nhà nước: không tốn kém thời gian nghiên cứu, rà soát, chi phí khảo sát thực tiễn phục vụ sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật.
 - Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN: không phải mất thời gian nghiên cứu các quy định mới để thực hiện.
a2) Tác động tiêu cực:
- Đối với Nhà nước: thiếu các công cụ quản lý phù hợp với thay đổi của tình hình thực tiễn.
- Đối với các cơ quan, tổ chức: gặp khó khăn trong quá trình quản lý, triển khai nhiệm vụ KH&CN do thiếu các quy định phù hợp với tình hình thực tiễn.
b) Tác động về giới:
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
c) Tác động về thủ tục hành chính: 
Chính sách không làm thay đổi thủ tục hành chính trong triển khai nhiệm vụ KH&CN.
d) Tác động tới hệ thống pháp luật:
Không có tác động liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật.
3.4.2. Phương án 2:
a) Tác động về kinh tế, xã hội:
	a1) Tác động tích cực:
- Đối với Nhà nước: hoàn thiện công cụ quản lý.
- Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN: nâng cao năng lực, trách nhiệm trong hoạt động KH&CN.
a2) Tác động tiêu cực:
- Đối với Nhà nước: phát sinh công việc liên quan đến nghiên cứu, hoàn thiện quy định và triển khai thi hành.
- Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN: phải nghiên cứu các quy định mới và ràng buộc trách nhiệm pháp lý chặt chẽ hơn.
b) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
c) Tác động về thủ tục hành chính: 
Chính sách giúp giảm bớt thủ tục hành chính trong triển khai nhiệm vụ KH&CN.
d) Tác động tới hệ thống pháp luật:
- Bộ máy nhà nước: giải pháp này không có tác động tới bộ máy nhà nước. 
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: giải pháp này không cần bổ sung điều kiện thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: giải pháp này không tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp hệ thống pháp luật: giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay.
- Tương thích với các điều ước quốc tế: giải pháp này không ảnh hưởng đến các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Từ những phân tích nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị lựa chọn phương án 2 là phương án đem lại nhiều tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý, giúp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý về KH&CN.
4. Chính sách 4: sửa đổi, bổ sung quy định về đầu tư, tài chính phục vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
4.1. Xác định vấn đề bất cập
Trong thời gian qua, hành lang pháp lý về hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp đã được hoàn thiện. Tuy nhiên, một số quy định hiện hành không còn phù hợp với các quy định liên quan hoặc thực tiễn, đòi hỏi phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Các quy định liên quan đến doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chưa đầy đủ, đồng bộ để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng cao dựa trên KH,CN&ĐMST.
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Hoàn thiện các quy định liên quan đến chi ngân sách nhà nước cho hoạt động ĐMST; đầu tư của doanh nghiệp cho hoạt động ĐMST; sửa đổi khái niệm về doanh nghiệp KH&CN; bổ sung quy định về phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; hoàn thiện chính sách ưu đãi với hai loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; sửa đổi quy định về phạm vi hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia; quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp.
4.3. Giải pháp giải quyết vấn đề
Có hai phương án đối với vấn đề này: 
Phương án 1: Giữ nguyên quy định như hiện nay.
Phương án 2: Chỉnh sửa, bổ sung quy định tại Luật KH&CN theo các mục tiêu nêu tại mục 4.2 nói trên.
4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp
4.4.1. Phương án 1
a) Tác động về kinh tế, xã hội:
a1) Tác động tích cực:
- Đối với Nhà nước: không tốn kém kinh phí đầu tư.
- Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan: không có.
a2) Tác động tiêu cực:
- Đối với Nhà nước: thiếu các công cụ thúc đẩy sự phát triển của KH,CN&ĐMST.
- Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan: không tạo động lực cho hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động KH,CN&ĐMST.
b) Tác động về giới:
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
c) Tác động về thủ tục hành chính: 
Chính sách không làm thay đổi thủ tục hành chính trong Luật KH&CN.
d) Tác động tới hệ thống pháp luật:
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về KH&CN bao gồm Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
4.4.2. Phương án 2:
a) Tác động về kinh tế, xã hội:
	a1) Tác động tích cực:
- Đối với Nhà nước: hoàn thiện công cụ quản lý.
- Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN: nâng cao năng lực, trách nhiệm trong hoạt động KH&CN.
a2) Tác động tiêu cực:
- Đối với Nhà nước: phát sinh công việc liên quan đến nghiên cứu, hoàn thiện quy định và triển khai thi hành.
- Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN: phải nghiên cứu các quy định mới và ràng buộc trách nhiệm pháp lý chặt chẽ hơn.
b) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
c) Tác động về thủ tục hành chính: 
Chính sách không tác động đến thủ tục hành chính trong Luật KH&CN.
Chính sách bổ sung các thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
d) Tác động tới hệ thống pháp luật:
- Bộ máy nhà nước: giải pháp này không có tác động tới bộ máy nhà nước. 
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: giải pháp này không cần bổ sung điều kiện thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: giải pháp này không tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp hệ thống pháp luật: giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay.
- Tương thích với các điều ước quốc tế: giải pháp này không ảnh hưởng đến các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Từ những phân tích nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị lựa chọn phương án 2 là phương án đem lại nhiều tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý, giúp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý về KH&CN.
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5.1. Xác định vấn đề bất cập
Trong Luật KH&CN hiện nay chưa có hành lang pháp lý cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo.
5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Hoàn thiện các quy định liên quan đến ĐMST và khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển của hệ thống ĐMST quốc gia.
5.3. Giải pháp giải quyết vấn đề
Có hai phương án đối với vấn đề này: 
Phương án 1: Giữ nguyên quy định như hiện nay.
Phương án 2: Chỉnh sửa, bổ sung quy định tại Luật KH&CN theo các mục tiêu nêu tại mục 5.2 nói trên.
5.4. Đánh giá tác động của các giải pháp
5.4.1. Phương án 1
a) Tác động về kinh tế, xã hội:
a1) Tác động tích cực:
- Đối với Nhà nước: không tốn thời gian nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý.
- Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan: không có.
a2) Tác động tiêu cực:
- Đối với Nhà nước: thiếu các công cụ thúc đẩy sự phát triển hoạt động ĐMST và xây dựng hệ thống ĐMST quốc gia.
- Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan: không tạo động lực cho hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động KH,CN&ĐMST.
b) Tác động về giới:
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
c) Tác động về thủ tục hành chính: 
Chính sách không làm thay đổi thủ tục hành chính trong Luật KH&CN.
d) Tác động tới hệ thống pháp luật:
Không thay đổi hệ thống pháp luật.
5.4.2. Phương án 2:
a) Tác động về kinh tế - xã hội:
	a1) Tác động tích cực:
- Đối với Nhà nước: hoàn thiện công cụ quản lý.
- Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN: tạo hành lang pháp lý cho hoạt động ĐMST và khởi nghiệp ĐMST.
a2) Tác động tiêu cực:
- Đối với Nhà nước: phát sinh công việc liên quan đến nghiên cứu, hoàn thiện quy định và triển khai thi hành.
- Đối với các tổ chức, cá nhân: nghiên cứu các quy định mới để triển khai.
b) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
c) Tác động về thủ tục hành chính: 
Chính sách bổ sung các thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.
d) Tác động tới hệ thống pháp luật:
- Bộ máy nhà nước: giải pháp này không có tác động tới bộ máy nhà nước. 
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: giải pháp này không cần bổ sung điều kiện thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: giải pháp này không tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp hệ thống pháp luật: giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay và xu thế phát triển KH&CN của thế giới.
- Tương thích với các điều ước quốc tế: giải pháp này không ảnh hưởng đến các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
5.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Từ những phân tích nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị lựa chọn phương án 2 là phương án đem lại nhiều tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý, giúp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý về KH&CN.
6. Chính sách 6: Hoàn thiện quy định về hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ
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Xu thế hội nhập quốc tế về KH&CN ngày càng sâu rộng và vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế đòi hỏi chính sách hội nhập quốc tế về KH,CN&ĐMST cần được hoàn thiện phù hợp với thực tiễn Việt Nam không chỉ là nước nhận tài trợ mà đã chủ động tham gia, đóng góp vào các quan hệ hợp tác song phương và đa phương về KH,CN&ĐMST.
6.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Hoàn thiện các quy định liên quan đến hội nhập quốc tế về KH,CN&ĐMST.
6.3. Giải pháp giải quyết vấn đề
Có hai phương án đối với vấn đề này: 
Phương án 1: Giữ nguyên quy định như hiện nay.
Phương án 2: Chỉnh sửa, bổ sung quy định tại Luật KH&CN theo các mục tiêu nêu tại mục 5.2 nói trên.
6.4. Đánh giá tác động của các giải pháp
6.4.1. Phương án 1
a) Tác động về kinh tế, xã hội:
a1) Tác động tích cực:
- Đối với Nhà nước: không tốn thời gian nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý.
- Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan: không có.
a2) Tác động tiêu cực:
- Đối với Nhà nước: các chính sách thúc đẩy hội nhập quốc tế về KH,CN&ĐMST chận được cập nhật, cản trở quá trình hợp tác, trao đổi.
- Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan: không tạo động lực cho hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động KH,CN&ĐMST.
b) Tác động về giới:
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
c) Tác động về thủ tục hành chính: 
Không làm thay đổi thủ tục hành chính trong Luật KH&CN.
d) Tác động tới hệ thống pháp luật:
Không có tác động đến hệ thống pháp luật.
6.4.2. Phương án 2:
a) Tác động về kinh tế - xã hội:
	a1) Tác động tích cực:
- Đối với Nhà nước: hoàn thiện công cụ quản lý, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hội nhập quốc tế.
- Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN: tạo hành lang pháp lý thúc đẩy hợp tác, hội nhập quốc tế.
a2) Tác động tiêu cực:
- Đối với Nhà nước: không có.
- Đối với các tổ chức, cá nhân: không có.
b) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
c) Tác động về thủ tục hành chính: 
Không làm thay đổi thủ tục hành chính trong Luật KH&CN.
d) Tác động tới hệ thống pháp luật:
- Bộ máy nhà nước: giải pháp này không có tác động tới bộ máy nhà nước. 
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: giải pháp này không cần bổ sung điều kiện thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: giải pháp này không tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp hệ thống pháp luật: giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay và xu thế phát triển KH&CN của thế giới.
- Tương thích với các điều ước quốc tế: giải pháp này không ảnh hưởng đến các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
6.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Từ những phân tích nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị lựa chọn phương án 2 là phương án đem lại nhiều tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý, giúp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý về KH&CN.
III. Ý KIẾN THAM VẤN
Quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động đối với đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi công văn (Công văn số   /BKHCN-PC ngày …/…/2023) để lấy ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cũng như đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (từ ngày …/…/2023) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (từ ngày …/…/2023) để lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân liên quan. 
Tính đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được …ý kiến góp ý (ý kiến của … bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, .. tỉnh, thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, tiếp thu và giải trình nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách (danh sách chi tiết các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến được thể hiện trong Phụ lục đính kèm Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến).
[bookmark: _Toc18657743][bookmark: _Toc18914563]IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành 
Việc tổ chức thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ liên quan trực tiếp đến các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Do đó trách nhiệm thi hành luật là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan, trong đó trách nhiệm chính là của Chính phủ với vai trò là cơ quan hành pháp có trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan giúp Chính phủ tổ chức thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
2. Cơ quan giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách
Giám sát, đánh giá việc thực hiện Luật thuộc trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc triển khai thi hành Luật trong phạm vi địa phương. 
Trên đây là nội dung Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ kính báo cáo Chính phủ./.  
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